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Phụ lục III:
CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN, ĐỀ ÁN
THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ TƯ PHÁP THÁNG 5 NĂM 2026

I. VĂN BẢN ĐỀ ÁN ĐÃ ĐƯỢC BAN HÀNH

	STT
	Văn bản, đề án
	Ghi chú

	1.
	Đề án "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến 2040"
	Quyết định số 968/QĐ-BTP ngày 09/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến 2040"


	2.
	Quyết định về việc kiện toàn Trưởng Ban Chỉ đạo về dữ liệu
	Quyết định số  1144/QĐ-BTP ngày 28/4/2026

	3.
	Quyết định về việc kiện toàn Trưởng Ban Chỉ đạo của Bộ Tư pháp về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06
	Quyết định số 1145/QĐ-BTP ngày 28/4/2026

	4.
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp giai đoạn 2026-2030 thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
	Quyết định số 1032/QĐ-BTP ngày 17/4/2026


II. VĂN BẢN ĐỀ ÁN ĐÃ TRÌNH NHƯNG CHƯA ĐƯỢC BAN HÀNH

	STT
	Văn bản, đề án
	Đơn vị chủ trì
	Tình hình thực hiện

	1.
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế hoạt động của Tiểu ban An ninh mạng Bộ Tư pháp
	[bookmark: _GoBack]Cục Công nghệ thông tin
	Cục Công nghệ thông tin đã xây dựng Dự thảo Quy chế và gửi xin ý kiến các đơn vị thuộc Bộ. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị, Cục đang tiếp thu, hoàn thiện để trình Lãnh đạo Bộ.

	2.
	Quy chế quản lý chữ ký số chuyên dùng công vụ tại Bộ Tư pháp
	Cục Công nghệ thông tin
	Cục Công nghệ thông tin đã xây dựng Dự thảo Quy chế và gửi xin ý kiến các đơn vị thuộc Bộ. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị, Cục đã tiếp thu, hoàn thiện để trình Lãnh đạo Bộ.



III. VĂN BẢN, ĐỀ ÁN CẦN TRÌNH TRONG THÁNG 5/2026
	STT
	Văn bản, đề án
	Đơn vị chủ trì
	Tình hình thực hiện

	
1.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định quy trình xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự
	Cục Quản lý thi hành án dân sự
	Đã thành lập Tổ soạn thảo và ban hành Kế hoạch của Tổ soạn thảo. Ngày 08/4/2026, đã có Công văn gửi các đơn vị góp ý dự thảo Thông tư. Đến nay, đã tổng hợp ý kiến của các đơn vị và đang hoàn thiện dự thảo để gửi thẩm định. Ngày 28/4/2026, Cục Quản lý THADS đã gửi thẩm định.

	
2.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự
	Cục Quản lý thi hành án dân sự
	Đã thành lập Tổ soạn thảo và ban hành Kế hoạch của Tổ soạn thảo. Ngày 27/3/2026, đã có Công văn gửi các đơn vị góp ý dự thảo Thông tư. Đến nay, đã tổng hợp ý kiến của các đơn vị và đang hoàn thiện dự thảo để gửi thẩm định. Ngày 28/4/2026, Cục Quản lý THADS đã gửi thẩm định.

	3.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tư pháp
	Cục Bổ trợ tư pháp
	Ngày 24/4/2026 dự thảo Thông tư đã được thẩm định. Hiện nay, Cục đang tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Thông tư để trình lãnh đạo Bộ ký ban hành

	4.
	Thông tư quy định chế độ báo cáo về công tác kiểm soát thủ tục hành chính
	Cục Kiểm soát thủ tục hành chính 
	Đang tổng hợp xin ý kiến các Bộ ngành, địa phương, dự kiến trình Bộ trưởng vào đầu tháng 5/2026

	5.
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về hoạt động kiểm tra chuyên ngành Tư pháp
	Cục Pháp luật hình sư – hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính
	Cục đang hoàn thiện thủ tục xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp đối với dự thảo Thông tư để gửi hồ sơ dự thảo Thông tư lấy ý kiến góp ý (Cục đang chuẩn bị hồ sơ dự thảo Thông tư gửi lấy ý kiến góp ý).
	



IV. VĂN BẢN ĐỀ ÁN ĐƠN VỊ ĐANG THAM MƯU XÂY DỰNG CHƯA ĐĂNG KÝ TRONG DANH MỤC VĂN BẢN, ĐỀ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ TƯ PHÁP (THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 840/QĐ-BTP NGÀY 25/3/2026 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP)

	STT
	Văn bản, đề án
	Ghi chú

	1.
	Thông tư quy định về quản lý chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp
	Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng dự thảo Thông tư và hồ sơ kèm theo; tổ chức họp với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan cho ý kiến đối với dự thảo văn bản (ngày 23/4/2026);đang nghiên cứu tiếp thu chỉnh lý, hoàn thiện sau cuộc họp góp ý đối với Dự thảo Thông tư (Dự thảo 01)

	2.
	Thông tư quy định chi tiết Luật TGPL và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TGPL
	Đang thực hiện

	3.
	Thông tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực TGPL
	Đang thực hiện



2
